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Cao Băng, ngày 14 tháng 10 năm 2025




BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT,
THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG CỦA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Nghị quyết này quy định đối với hoạt động thông tin cơ sở tại cấp xã
	- Khoản 2 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở quy định: Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân thông qua các loại hình thông tin quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP.
- Khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định: Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông.
- Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định: Đối với tác phẩm thuộc thể loại chưa được quy định cụ thể tại Nghị định này, việc trả nhuận bút do bên sử dụng tác phẩm và tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả thỏa thuận thông qua hợp đồng khoán gọn.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sản phẩm truyền thông của cấp xã.
	- Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP quy định: Nghị định này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.
- Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định: Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo nói, báo hình sử dụng.

	2. Người thực hiện công việc có liên quan đến sản phẩm truyền thông của cấp xã.
	

	3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến sản phẩm truyền thông của cấp xã.
	Tại Điều 2 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định “áp dụng đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm”.

	Điều 3. Những quy định chung về trả nhuận bút, thù lao
	Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định “Mức nhuận bút, thù lao trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả và những người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm căn cứ vào thể loại, chất lượng tác phẩm, mức độ ảnh hưởng của tác phẩm đến kinh tế - xã hội, mức độ đóng góp vào tác phẩm, các quy định khuyến khích sáng tạo tác phẩm tại Nghị định này và quy định của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm hoặc theo hợp đồng sử dụng xuất bản phẩm với nhà xuất bản. Mức nhuận bút của tác giả không thấp hơn mức thù lao của người tham gia công việc có liên quan đến tác phẩm cùng thể loại”.

	Điều 4. Quy định về sản phẩm truyền thông cấp xã

	1. Các chương trình phát thanh do đài truyền thanh cấp xã tự sản xuất.
	- Khoản 1 Điều 3 Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở quy định: Thông tin cơ sở là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông.

	2. Tin, ảnh, bài viết, đồ họa đăng trên bản tin thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử và bảng tin công cộng.
	

	3. Tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở được xuất bản theo các hình thức: Sách in, sách chữ nổi, tờ rời, tờ gấp, tranh, ảnh, áp phích, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.
	- Khoản 4 Điều 4 Luật Xuất bản 2012 quy định: Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây

	5. Điều Nguyên tắc chi trả nhuận bút, thù lao

	1. Đối với sản phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa thuận có sự tham gia của bên sử dụng sản phẩm
	[bookmark: _GoBack]Khoản 6 Điều 4 Nghị định 18/2014/NĐ-CP quy định: Đối với tác phẩm đồng tác giả, tỷ lệ phân chia nhuận bút do các tác giả thỏa thuận.

	2. Sản phẩm sử dụng nhiều lần hưởng nhuận bút theo thỏa thuận.
	

	3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào quỹ nhuận bút, chất lượng, thể loại, khung hệ số nhuận bút quyết định mức chi nhuận bút cho từng thể loại sản phẩm truyền thông nhưng không vượt quá hệ số tối đa tại khung nhuận bút quy định  tại khoản 1 Điều 6.
	Khoản 1 Điều 10 Điều 10 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định khung nhuận bút, trong đó quy định hệ số tối đa đối với từng thể loại sản phẩm; dự thảo Nghị quyết đã quy định hệ số tối đa thấp hơn tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP. 

	 Điều 6. Nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã

	  1 Khung nhuận bút cho sản phẩm truyền thông được quy định như sau:
	TT
	Thể loại
	Hệ số tối đa

	
1
	Tin
Trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
	
1

	2
	Tranh - Ảnh
	1

	3
	Bài viết
	3

	4
	Chương trình toạ đàm, giao lưu phát thanh
	5

	5
	Đồ hoạ thông tin (Infographic, Banner)
	1



	- Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng quy định: Chế độ thù lao, nhuận bút cho việc cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên cổng thông tin điện tử và các kênh cung cấp khác thực hiện theo quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
- Áp dụng khoản 1 Điều 10 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
- Khung nhận bút được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tiễn kinh tế, xã hội của địa phương, bảo đảm hài hoà giữa yêu cầu thông tin, tuyên truyền và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước; hệ số tối đa tại dự thảo Nghị quyết thấp hơn nhiều sơ với khung nhuận bút lao quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP.
- Trên cơ sở khung nhuận bút, thù lao quy định, UBND các xã căn cứ điều kiện thực hiện về kinh phí quy định cụ thể mức chi trả tại địa phương cho phù hợp, nhưng không quá hơn hệ số tối đa quy định tại Nghị quyết.

	2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi chung là mức tiền lương cơ sở).
	Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định: Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

	3. Nhuận bút được tính như sau:
Nhuận bút = Mức hệ số nhuận bút x Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.
	Mức lượng cơ sở hiện nay là 2.340.000 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
VD: Nhuận phút đối với Tin/trả lời phản ánh của người dân đối với mức lương cơ sở hiện nay được tính như sau:
Nhuận bút = 234.000 (10% mức lương cơ sở) * 0,8 (Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút) = 187.200 đồng  

	4. Tổng số thù lao tối đa không quá 30% tổng số nhuận bút phải trả cho các sản phẩm truyền thông trong năm.
	- Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định: Tổng số thù lao tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm.
Mức chi thù lao đối với người thực hiện công việc có liên quan đến sản phẩm được đăng, phát sóng trên hệ thống thông tin cơ sở cấp xã bằng 30% mức chi nhuận bút, do đó tổng số thù lao tối đa không quá 30% tổng số nhuận bút phải trả cho các sản phẩm truyền thông trong năm.
VD: Với mức tính nhuận bút Tin/bài trả lời phản ánh của người dân là 187.000 đồng thì mức thù lao của người liên quan là: 56.160 đồng.

	Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

	Kinh phí thực hiện chi trả nhuận bút, thù lao đối với các sản phẩm truyền thông cấp xã được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc nguồn xã hội hóa (nếu có).
	Việc chi trả nhuận bút phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao do Nhà nước đảm bảo trên cơ sở hằng năm UBND xã, phường ban hành Kế hoạch/Quy chế cụ thể về công tác truyền thông, trong đó có nội dung chi trả nhuận bút và được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền. Nhà nước bảo đảm bố trí nguồn kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của xã, phường hoặc từ các chương trình, dự án hỗ trợ truyền thông (nếu có)

	Điều 8. Điều khoản thi hành

	Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng … năm 2026
	Thời gian có hiệu lực của Nghị quyết do HĐND xem xét quyết định

	Điều 9. Tổ chức thực hiện

	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết ngày và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định
	Việc giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với HĐND tỉnh là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hành pháp ở địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, quy định này bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước, tạo cơ sở để theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách.

	2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này
	2. Nội dung Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết là nhằm thực hiện đúng chức năng giám sát của HĐND theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Qua đó, bảo đảm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả và công khai, minh bạch.






